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Phụ lục

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH KHÓA I, ĐỢT II, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THEO QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TĐHHN ngày       tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên)

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính 
	Nơi sinh
	Lớp quản lý
	Điểm thi
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Nghe hiểu
	Đọc hiểu
	Điểm tổng
	
	

	1
	1711060884
	Nguyễn Duy
	Anh
	06/8/1999
	Nam
	Hòa Bình
	ĐH7C1
	330
	310
	640
	Đạt
	 

	2
	1511060531
	Đặng Tùng
	Anh
	03/11/1997
	Nam
	Hà Tây
	ĐH5C2
	210
	255
	465
	Đạt
	 

	3
	1711100323
	Lê Ngọc
	Đạt
	07/3/1999
	Nam
	Lai Châu
	ĐH7QM1
	260
	255
	515
	Đạt
	 

	4
	1711060355
	Trịnh Minh
	Hiếu
	23/5/1999
	Nam
	Hà Nội
	ĐH7C1
	380
	240
	620
	Đạt
	 

	5
	1711010431
	Phạm Tiến
	Hoàng
	12/11/1999
	Nam
	Thanh Hóa
	ĐH7KE2
	410
	230
	640
	Đạt
	 

	6
	1711130484
	Kiều Nhật
	Long
	19/10/1999
	Nam
	Tuyên Quang
	ĐH7KTTN1
	210
	260
	470
	Đạt
	 

	7
	ĐH00300920
	Nguyễn Tuấn
	Minh
	25/8/1995
	Nam
	Hà Nội
	ĐH3C2
	450
	270
	720
	Đạt
	 

	8
	1711060864
	Đỗ Nguyễn Trung
	Nguyên
	02/10/1999
	Nam
	Gia Lai
	ĐH7C1
	175
	290
	465
	Đạt
	 

	9
	1711110120
	Tống Thùy
	Nhung
	25/8/1999
	Nữ
	Hà Nội
	ĐH7QĐ1
	430
	265
	695
	Đạt
	 

	10
	1711131142
	Nguyễn Hồng
	Phúc
	25/3/1999
	Nam
	Hà Nội
	ĐH7KTTN1
	260
	260
	520
	Đạt
	 

	11
	1711060576
	Vũ Minh
	Thành
	24/08/1999
	Nam
	Hà Nội
	ĐH7C1
	300
	195
	495
	Đạt
	 

	12
	1711060219
	Đặng Việt
	Thắng
	07/6/1999
	Nam
	Hà Tây
	ĐH7C1
	310
	220
	530
	Đạt
	 

	13
	1711141556
	Trần Thị Ngọc
	Trâm
	29/01/1999
	Nữ
	Hà Nam
	ĐH7QTDL4
	240
	240
	480
	Đạt
	 



